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5. Nhãn trên vỉ 10 viên.
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VG-5

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để thuốc xa tầm tay trẻ em - Thông báo ngay

cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

PHAN A: HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO NGUOI BENH

1. TEN THUOC: VG-5

2. THÀNH PHẢN-HÀM LƯỢNG: Mỗi viên nén bao phim chứa

Cao khô diệp hạ châu đắng...........................2-22 + SEEEEEE1111111112111211121511221Xe2 100 mg

Tương ứng với 500 mg diệp hạ châu đắng (Herba Phyllanthi amari)

Cao khô nhân trần........................-----2£ ++£©EE++t9EE++£EEEAEEEEEEE2E11121111711122111222112221 e2 130 mg

Tương ứng với 1820 mg nhân trần ( Herba Anenosmaiis caerulei)

Cao Kh6 C6 mho ni v.scecceseesessesssessessessessscesessessucssessecsucsucssessessessessecsessesascasesecasecaes 50 mg

Tương ứng với 350 mg cỏ nhọ nồi (#erba Ecliptae)

e0 10010000. ố.ố..ẽ....::‹-1Iä..... 50 mg

Tương ứng với 850 mg râubắp (Styli et Stigmata Maydis)

Tá duge (Lactose monohydrat, eragel, tính bột mi, povidon K30,

microcrystalline cellulose 102, sodium starch glucolat, talc, magnesi stearat,

aerosil, HPMC 606, HPMC 615, maltodextrin, titan dioxyd, PEG 400, mau

ĐEOWIH) VŨ Ổn ng n0s6 1210051414 01205116 0839808501036 01383000011088886100110816c8.5 1 viên

3. MÔ TẢ SẢN PHẨM: Viên nén bao phim màu nâu, mặt viên nhẫn bóng, mùi thơm dược

liệu, cạnh và thành viên lành lặn.

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp | lo 40 viên, hộp 1 lọ 60 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 4

vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, lọ 1000 viên (chỉ dùng cho xuất khẩu), có kèm tờ hướng dẫn

sử dụng.

5. THUÓC DÙNG CHO BỆNH GÌ

- Hạ men gan, tăng cường chức năng gan, phục hồi tế bào gan.

- Hỗ trợ điều trị viêm gan cấp và mạn tính, đặc biệt là viêm gan siêu vi B.

6. NEN DUNG THUOC NAY NHU THE NAO VA LIEU LUQNG

Dùng theo chỉ dẫn của thay thuốc hoặc dùng liều trung bình là

- Người lớn: Mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần.

- Trẻ em: Dùng 1/2 liều người lớn.

Uống thuốc trước bữa ăn 30 phút. |
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7. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

8. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON (ADR)

Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

9. NEN TRANH DUNG NHUNG THUOC HOẶC THỰC PHẢM GÌ KHI ĐANG SỬ

DỤNG THUÓC NÀY

Không có thông tin

10. CAN LAM Gi KHI MOT LAN QUEN KHONG DUNG THUOC

Uống ngay liều đã quên khi nhớ ra. Nếu thời gian liều đã quên gần với liều tiếp theo thì bỏ

qua và chờ đến liều tiếp theo. Không dùng 2 liều cùng một lúc.

11. NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU

Chưa có thông tin về dấu hiệu và triệu chứng quá liều.

12. CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CAO

Đến ngay trung tâm y tế gần nhất và thông báo ngay cho bác sĩ khi có các biểu biện bất

thường nếu sử dụng quá liều khuyến cáo.

13. NHUNG DIEU CAN THAN TRONG KHI DUNG THUOC NAY

Can thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thuốc nào bao gồm cả

thuốc kê đơn và không kê đơn. Nếu bạn đang mạng thai hoặc có ý định mang thai, đang cho

con bú, cần thảo luận với Bác sĩ.

14. KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

Khi tác dụng không mong muốn kéo dài hoặc nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

hoặc dược sĩ.

15. CAN BAO QUAN THUOC NAY NHU THE NAO

Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ khôn

16. HAN DUNG CUA THUOC: 36 thang ké tir ngay $ản xuất
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PHAN B: HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO CAN BO Y TE

1. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC

Dược lực học

- Ức chế virus viêm gan B, làm giảm HbsAg, HbeAg huyết thanh trong viêm gan.

- Bảo vệ và phục hồi chức năng gan, tăng khả năng thải độc của gan, hạ men gan.

- Chống viêm, tăng tiết mật, lợi tiểu.

Dược động học

Chưa có thông tin.

2. CHi DINH. LIEU DUNG, CACH DUNG, CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Chi dinh

- Hạ men gan, tăng cường chức năng gan, phục hồi tế bào gan.

- Hỗ trợ điều trị viêm gan cấp và mạn tính, đặc biệt là viêm gan siêu vi B.

Cách dùng, liều dùng:

- Người lớn: Mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần.

- Trẻ em: Dùng 1/2 liều người lớn.

Uống thuốc trước bữa ăn 30 phút.

Chống chỉ định

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

3. THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC

Không có thông tin.

4. THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

5. TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC VA LAM

VIEC TREN CAO

Sử dụng được ở người đang người lái xe hay vận hành máy móc.

6. TƯƠNG TÁC CỦA THUÓC VỚI CÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG

TÁC KHÁC

Không có thông tin.

7. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không nsf muốn trong khi dùng thuốc.  
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8. QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng: Không có thông tin.

Xử lí: Tích cực theo dõi dé có biện pháp xử lí kịp thời.

9. CAC DAU HIEU CAN LUU Y VA KHUYEN CAO

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc khi có nghỉ ngờ về chất lượng thuốc.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. uốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏiý

kiên của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

 &| Danapha
PHARMACEUTICAL JSC Thuốc được sản xuất tại

CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - Quận Thanh Khê - TP Đà

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email

Điện thoại tư vấn: 0511.376013

Và phân phối trên toàn quốc
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